
TIẾNG VIỆT 4 – PBT 7: ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ I 

Chủ đề: Danh từ – Động từ – Quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức – Tra từ điển 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 CÂU) 

Câu 1: Dãy từ nào sau đây chỉ gồm các Danh từ chỉ hiện tượng thiên nhiên? 

A. Mưa, bão, sấm sét, nắng              B. Sông, núi, mưa, đám mây 

C. Gió, hạn hán, cây cối, lũ lụt         D. Bão, mùa xuân, sương mù, con đường 

Câu 2: Trong các nhóm từ sau, nhóm nào chứa toàn bộ là Động từ chỉ trạng thái? 

A. Chạy, suy nghĩ, yêu thương, viết       B. Lo lắng, buồn, mệt mỏi, hy vọng 

C. Ngủ, nhảy, đi, nhớ                              D. Mơ ước, hát, giận dữ, thảo luận 

Câu 3: Cách viết tên cơ quan, tổ chức nào sau đây đúng quy tắc chính tả? 

A. Trường tiểu học Nguyễn Trãi            B. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

C. Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi         D. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI  

Câu 4: Dòng nào dưới đây gồm các Danh từ chung? 

A. Học sinh, giáo viên, Hà Nội, bàn ghế 

B. Trường học, sách vở, sông Hương, Bác Hồ 

C. Bệnh viện, bác sĩ, máy tính, công viên 

D. Tổ quốc, Việt Nam, gia đình, tình yêu 

Câu 5: Trong câu "Bạn An đang say sưa đọc sách trong thư viện", từ nào là Động từ chỉ 

hoạt động? 

A. Say sưa                         B. Đọc 

C. Sách                              D. Thư viện 

Câu 6: Đánh số theo thứ tự đúng (1, 2, 3, 4) cho các bước tìm nghĩa của từ trong từ điển: 

[   ] Đọc phần giải nghĩa của từ. 

[   ] Mở từ điển theo chữ cái đầu tiên của từ cần tra. 

[   ] Đọc ví dụ để hiểu thêm ý nghĩa và cách dùng của từ. 

[   ] Tìm từ cần tra theo thứ tự bảng chữ cái. 



PHẦN II: TỰ LUẬN (9 CÂU) 

Câu 1: Cho các từ sau: Hà Nội, học sinh, sông Hồng, thầy giáo, Việt Nam, cuốn sách, Vịnh 

Hạ Long, chiếc xe. Hãy xếp chúng vào 2 nhóm thích hợp: 

a) Danh từ chung: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

b) Danh từ riêng: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Câu 2: Cho các động từ: chạy, suy nghĩ, mệt mỏi, nhảy, lo lắng, viết, yêu mến, ngủ. Hãy 

phân loại thành: 

a) Động từ chỉ hoạt động: 

....................................................................................................................................... 

b) Động từ chỉ trạng thái: 

....................................................................................................................................... 

Câu 3: Sửa lại tên các cơ quan, tổ chức dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa chính tả: 

a) trường tiểu học nguyễn du → 

....................................................................................................................................... 

b) tổng công ty hàng không việt nam → 

................................................................................................................................ 

c) bộ nông nghiệp và môi trường → 

....................................................................................................................................... 

Câu 4: Đặt 02 câu: một câu có chứa động từ chỉ hoạt động, một câu có chứa động từ chỉ 
trạng thái (gạch chân dưới các động từ đó). 

a) ....................................................................................................................................... 
b) ....................................................................................................................................... 

Câu 5: Viết tên chính xác của 03 cơ quan, tổ chức mà em biết (ví dụ: trường học của em, 
UBND phường/xã, thư viện, nhà xuất bản,...). 

1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 



3. ....................................................................................................................................... 
Câu 6: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: 

"Mùa xuân đến, cây cối trong vườn đơm chồi nảy lộc. Những chú chim sẻ nhỏ cất tiếng hót 
líu lo trên cành cao. Bé Mai cảm thấy vô cùng hân hoan khi nhìn ngắm đất trời." 

a) Tìm 03 Danh từ có trong đoạn văn:  
 
....................................................................................................................................... 
b) Tìm 01 Động từ chỉ hoạt động và 01 Động từ chỉ trạng thái:  

 
....................................................................................................................................... 

Câu 7: Phát hiện lỗi sai về cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức trong câu sau và viết lại câu 
cho đúng: 

"Hôm qua, đoàn đại biểu đã đến thăm đại học Bách khoa Hà Nội." 
→ ....................................................................................................................................... 
→ ....................................................................................................................................... 

Câu 8: Đọc đoạn văn sau và hoàn thành bảng phân loại danh từ, động từ: 

"Vào mùa khô, các chú bộ đội biên phòng kiên cường tuần tra giữa cánh rừng đại ngàn. Các 

chú nâng niu từng mầm xanh nhỏ và tích cực bảo vệ từng khoảng rừng quê hương. Đứng 

trước không gian bao la của núi đồi, những người lính trẻ luôn cảm thấy tự hào và vô cùng 

yêu mến mảnh đất biên cương của Tổ quốc." 

DANH TỪ ĐỘNG TỪ 

Chỉ người Chỉ thời gian Chỉ vật / Cảnh vật Chỉ hoạt động Chỉ trạng thái 

     

 


